PRE - TEST

Lớp đào tạo Người hướng dẫn thực hành lâm sàng cho ĐDV mới từ 7 -10/5/2019
Họ và tên: ..................................................................…………… ………………………..


Trung tâm/Khoa công tác:
....
NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

I. Chọn câu đúng/sai: 
Câu 1. Mục tiêu của bài học cần nêu rõ về nội dung kiến thức, kỹ năng và thái độ mà học viên cần đạt được sau mỗi bài học.
A. Đúng





B. Sai

Câu 2. Mục tiêu dạy học dựa trên năng lực: Nội dung kiến thức mà thầy muốn cung cấp là vấn đề cốt lõi trong dạy học

A. Đúng





B. Sai
Câu 3. Phương pháp dạy học dựa trên năng lực: Cho phép người học bỏ qua những module về năng lực mà người học đã nắm vững

A. Đúng





B. Sai

Câu 4. Hình thức đánh giá dựa trên năng lực: Tập trung đo lường kiến thức thông qua các bài thi viết và nói

A. Đúng





B. Sai
Câu 5. Điều dưỡng viên mới cần phải tuân thủ các quy định của Pháp luật và chuẩn đạo đức nghề nghiệp của điều dưỡng viên trong quá trình thực hành lâm sàng và hành nghề.
A. Đúng





B. Sai
II. Khoanh tròn câu trả lời đúng nhất
Câu 6. Tiêu chuẩn của Người hướng dẫn thực hành lâm sàng cho ĐDV mới: 
A.  Có chứng chỉ hành nghề điều dưỡng; Chứng chỉ về phương pháp dạy – học lâm sàng 
B. Có phạm vi hoạt động phù hợp với văn bằng của người thực hành, có trình độ đào tạo tương đương hoặc cao hơn người thực hành

C. Có thời gian hành nghề khám, chữa bệnh liên tục từ 3 năm trở lên
D. A + B + C
Câu 7. ĐDV mới tốt nghiệp phải trải qua thời gian thực hành lâm sàng tại cơ sở khám chữa bệnh là:

A. 3 tháng

B. 6 tháng 

C. 9 tháng 

D. 12 tháng
Câu 8. Yêu cầu đầu ra của ĐDV mới tốt nghiệp về năng lực chuyên môn là:

A. Chăm sóc người bệnh và thực hành kỹ thuật cơ bản trên người bệnh đảm bảo an toàn

B. Chăm sóc người bệnh và thực hành kỹ thuật cơ bản trên người bệnh đảm bảo an toàn, dựa trên bằng chứng

C. Chăm sóc người bệnh và thực hành một số kỹ thuật chuyên sâu trên người bệnh đảm bảo an toàn

D. Chăm sóc người bệnh và thực hành kỹ thuật cơ bản và chuyên sâu trên người bệnh đảm bảo an toàn
Câu 9. Người hướng dẫn thực hành lâm sàng cần có các năng lực nào để thực hiện việc hướng dẫn THLS cho ĐDV mới theo Chuẩn năng lực:
A. Xây dựng kế hoạch bài giảng và thực hiện giảng cho ĐDV mới
B.  Hướng dẫn và hỗ trợ thực hành cho ĐDV mới
C. Áp dụng một số phương pháp dạy học lâm sàng, thực hành dựa tren bằng chứng.; lượng giá, đánh giá phù hợp đựa trên nội dung và đối tượng giảng dạy
D. A + B + C
Câu 10. Chương trình được xây dựng với mục tiêu giúp ĐDV mới có khả năng:

A. Thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn người bệnh và kiểm soát nhiễm khuẩn khi thực hành chăm sóc

B. Tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và chuẩn đạo đức nghề nghiệp của ĐDV mới trong quá trình thực hành lâm sàng và hành nghề 

C. Thực hành chăm sóc người bệnh một cách chủ động, an toàn và hiệu quả tại cơ sở y tế

D. Tham gia cải tiến, quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực thuộc lĩnh vực chăm sóc dược phân công 

 Câu 11. Cơ sở cho việc xây dựng chuẩn đầu ra của các chương trình đào tạo ĐDV VN là: 

A. Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 quy định quyền và nghĩa vụ của người bệnh, người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở khám chữa bệnh 

B. Chuẩn đạo đức nghề nghiệp của điều dưỡng 

C. Chuẩn năng lực cơ bản của điều dưỡng Việt Nam

D. Các quy định về chuyên môn liên quan đến thực hành chăm sóc người bệnh

Câu 12. ĐDV mới là những người thiếu kinh nghiệm lâm sàng và dễ gây ra sai sót do:

A. Thiếu kiến thức

B. Không tuân thủ quy trình, làm theo suy nghĩ 

C. Thiếu nhận thức về sự nguy hiểm, không thể báo cáo và thực hiện tư vấn

D. Tất cả các câu trên đều đúng 

Câu 13. Đặc điểm học tập của người trưởng thành, TRỪ:

A. Có nhu cầu định hướng cao

B. Có động cơ rõ ràng

C. Có sự áp đặt của cấp trên mới có hiệu quả

D. Có nhu cầu được biết lý do họ cần học
Câu 14. Vai trò của người hướng dẫn thực hành:
A. Hướng dẫn, hỗ trợ người học; Đánh giá năng lực của người học
B. Làm hình mẫu trong việc ra quyết định, giải quyết vấn đề, lãnh đạo
C. Điều chỉnh môi trường học tập
D. A + B + C
Câu 15. Nguyên tắc dạy học người trưởng thành, TRỪ:

A. Có sự tham gia tích cực của học viên

B. Học viên tự lựa chọn nội dung và phương pháp học

C. Tạo môi trường “hỗ trợ” học tập

D. Tận dụng kinh nghiệm học tập độc lập của học viên

Câu 16. Cần tận dụng các kinh nghiệm học tập độc lập của học viên vì:

A. Giúp rèn luyện khả năng tự học

B.Giúp tăng tính tự tin và tinh thần trách nhiệm

C. Họ đã có một số kiến thức

D. Họ đã có kinh nghiệm thực hành

Câu 17. Lượng giá qua xử trí trường hợp/tình huống ca bệnh được áp dụng để đánh giá:

A. Kỹ năng tư duy

B. Kỹ năng ra quyết định

C. Kỹ năng giải quyết vấn đề

D. A, B, C đều đúng

Câu 18. Ưu điểm của phương pháp đánh giá bằng bảng kiểm, TRỪ:
A. Lượng giá khách quan kỹ năng của học viên

B. Thuận tiện khi quan sát

C. Học viên có thể dùng để đánh giá

D. Thích hợp cho lượng giá kiến thức
III. Điền vào chỗ trống
Câu 19. Bảng kiểm được sử dụng để ……..A……việc thực hiện các ……B…… trong chăm sóc người bệnh của Điều dưỡng viên mới.

A………………………………………………………………………………………


B……………………………………………………………………………………….
Câu 20. Các thời điểm đánh giá trong chương trình thực hành cho Điều dưỡng viên mới được thực hiện tại các thời điểm:

A. ……………………………………………………………………………………..

B. ……………………………………………………………………………………..

C. ……………………………………………………………………………………...
D. ……………………………………………………………………………………...
